[bookmark: _GoBack]Phụ lục 
KINH PHÍ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG THỰC HIỆN NĂM 2021
(Đính kèm Tờ trình số ………./TTr-UBND ngày     tháng 6 năm 2022 
của UBND thành phố)

	TT
	Nội dung
	Kinh phí thực hiện năm 2021
	Ghi chú

	1
	Từ ngày 01/01-12/8/2021(thực hiện theo TT61/2018/TT-BTC)
I/ Vận động viên CN (bình quân: 634 VĐV
(Đội tuyển: 246 VĐV x 220.000đ+
Đội trẻ: 295 VĐV x 175.000đ +Đội năng khiếu: 93 x 130.000đ) x 361 ngày (kể cả những ngày của VĐV ĐT về địa phương thi đấu)
II/ VĐV Bán chuyên nghiệp
Đào tạo từ ngày 01/01 đến 31/7/2021:
167 vđv x 218 ngày x 35.000đ
	28.353.350.000đ
	

	2
	Từ ngày 13/8-31/12/2021(thực hiện theo TT86/2020/TT-BTC)
I/ Vận động viên CN (bình quân: 634 VĐV
(Đội tuyển: 246 VĐV x 240.000đ+
Đội trẻ: 388 VĐV x 200.000đ) x 361 ngày (kể cả những ngày của VĐV ĐT về địa phương thi đấu) 
	22.285.210.000đ
	Sở Văn hóa và Thể thao ra quyết định tập huấn tại chỗ tạm thời cho các HLV, VĐV hưởng chế độ dinh dưỡng

	
	TỔNG CỘNG VĐV
	50.638.560.000đ
	

	3
	Từ ngày 01/01-12/8/2021(thực hiện theo TT61/2018/TT-BTC)
HLV bình quân : 104 HLV
(Đội tuyển: 70 HLV x 220.000đ+
Đội trẻ: 24 VĐV x 175.000đ +Đội năng khiếu: 10 x 130.000đ)x 361 ngày (kể cả những ngày của HLV ĐT về địa phương thi đấu)
	3.393.445.000đ
	

	4
	Từ ngày 13/8-31/12/2021 (thực hiện theo TT86/2020/TT-BTC)
HLV bình quân: 95 HLV
(Đội tuyển: 65 HLV x 240.000đ+
Đội trẻ: 30 HLV x 200.000đ ) x 361 ngày (kể cả những ngày của HLV ĐT về địa phương thi đấu)
	2.046.720.000đ
	Sở Văn hóa và Thể thao ra quyết định tập huấn tại chỗ tạm thời cho các HLV, VĐV hưởng chế độ dinh dưỡng

	
	TỔNG CỘNG HLV
	5.440.165.000đ
	

	
	VĐV + HLV
	56.078.725.000đ
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